
BẢNG GHI TÊN DỰ THI

HỘI ĐỒNG COI THI CHỌN HSG MẪU M3

CỤM TRUNG TÂM: HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THCS NHA TRANG

MÔN: NGỮ VĂN

Phòng thi số: 1

Từ SBD:             đến SBD: 

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp Trường
Xếp loại

HL HK

ĐTB môn 

dự thi
Môn dự thiSBD Ký nộp bài

1 AGL0401001 Nguyễn Thu An 10/12/2006 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 6A7 THCS Nha Trang G T  8.4

2 AGL0401002 Dương Nhật Anh 04/12/2006 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 6A4 THCS Nha Trang G T  8.4

3 AGL0401003 Đô Trâm Anh 23/09/2006 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 6A3 THCS Nguyễn Du G T  8.6

4 AGL0401004 Nguyễn Hùng Anh 28/12/2006 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 6A1 THCS Nha Trang G T  8.3

5 AGL0401005 Nguyễn Ngọc Linh Anh 05/07/2006 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 6A1 TH và THCS 915 Gia Sàng G T  9.1

6 AGL0401006 Vũ Nhật Anh 26/06/2006 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 6A5 THCS Nha Trang G T  8.5

7 AGL0401007 Dương Ngọc Ánh 16/04/2005 Liên Bang Nga Ngữ văn 6A1 THCS Túc Duyên G T  8.2

8 AGL0401008 Nguyễn Hà Châu 16/11/2006 Tỉnh Đồng Nai Ngữ văn 6A1 THCS Đồng Quang G T  8.2

9 AGL0401009 Hoàng Lan Chi 05/01/2006 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 6A1 THCS Chu Văn An G T  9.1

10 AGL0401010 Lâm Huyền Diệp 11/01/2006 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 6A1 THCS Chu Văn An G T  8.8

11 AGL0401011 Trần Ánh Dương 21/05/2006 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 6A2 THCS Nha Trang K T  7.0

12 AGL0401012 Nguyễn Thúy Hà 17/03/2006 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 6A4 THCS Chu Văn An G T  8.3

13 AGL0401013 Nguyễn Thị Hạ 01/01/2006 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 6A5 THCS Chu Văn An G T  8.8

14 AGL0401014 Vũ Thị Ngọc Hằng 04/02/2006 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 6B THCS Trưng Vương G T  8.4

15 AGL0401015 Nguyễn Hà Ngọc Hân 27/06/2006 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 6A2 THCS Chu Văn An G T  8.7

16 AGL0401016 Nguyễn Khánh Hân 07/07/2006 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 6A4 THCS Nha Trang G T  9.4

17 AGL0401017 Nguyễn T.Minh Hiền 17/05/2006 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 6A8 THCS Nha Trang G T  8.8

18 AGL0401018 Nguyễn Thị Như Hiền 06/01/2006 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 6A3 THCS Chu Văn An G T  8.9

19 AGL0401019 Trần Khánh Huyền 01/01/2006 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 6A3 THCS Nguyễn Du G T  8.1

20 AGL0401020 Trần Diệu Vân Khánh 01/11/2006 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 6A4 THCS Chu Văn An G T  8.6

21 AGL0401021 Nguyễn Thị Minh Lan 18/08/2006 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 6A3 THCS Chu Văn An G T  8.8

....,Ngày .....tháng.....năm .....

CHỦ TỊCH HĐCT

(Ký tên, đóng dấu)

Danh sách có: ..... thí sinh đủ điều kiện dự thi

    có: ..... thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Những người kiểm tra hồ sơ:

1) .................................................

2) .................................................


